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1. Tên học phần:   Thiết kế thời trang trên mannequin   Mã học phần: FDMA331852
2. Tên Tiếng Anh:  Fashion Design on Mannequin 
3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
4. Phân bố thời gian: (2:0:4) 2 tiết lý thuyết + 4 tiết tự học )

Thời gian học: 15 tuần 
5. Các giảng viên phụ trách học phần 



1/ GV phụ trách chính: Lê Thùy Trang
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:


2.1/ Nguyễn Hoa Mai

2.2/ Nguyễn Thị Luyên
6. Điều kiện tham gia học tập học phần




Môn học trước: Vật liệu thời trang

Môn học tiên quyết: Thiết kế trang phục nữ , Thiết kế trang phục nam

Khác: Đồ dùng học tập: Mannequin ghim kim, ruy băng , kim ghim, vải mộc, túi nhựa trong (70x50) cm , băng keo trong 5cm, băng  keo vải 0.3cm (hai màu), bút chì, bút lông, giấy sang rập, kim, chỉ may.
7. Mô tả tóm tắt học phần ( giới thiệu khái quát về môn học
Môn học cung cấp kiến thức và hướng dẫn sinh viên thực hành thiết kế, cắt dựng mẫu trực tiếp trên mannequin, mà không cần sử dụng công thức như cắt may thông thường. Môn học bao gồm hai nội dung chính:  kỹ thuật quấn vải và kỹ thuật tạo hình rập 3D. Môn học sẽ hướng sinh viên đến lối tư duy sáng tạo kết hợp giữa nghệ thuật và kỹ thuật trong thiết kế thời trang.


8. Mục tiêu học phần ( CĐR cấp độ 2 theo CDIO
	MỤC TIÊU

HỌC PHẦN
	MÔ TẢ MỤC TIÊU HỌC PHẦN

(HP này trang bị cho sinh viên:) 
	CHUẨN ĐẦU RA CTĐT

	G1
	Kiến thức nền tảng và nâng cao trong lĩnh vực thiết kế thời trang trên mannequin, bao gồm hai phương pháp quấn vải và tạo rập 3D.
	1.1, 1.2, 1.3

	G2
	Khả năng thu thập, khám phá, lĩnh hội các kiến thức về về thiết kế thời trang trên mannequin, vận dụng linh hoạt các kiến thức đó để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế thời trang.
Kỹ năng tư duy và cập nhật kiến thức chuyên môn.
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình; khả năng đọc hiểu và tra cứu các tài liệu về thiết kế thời trang trên mannequin bằng tiếng Anh.
	3.1, 3.2, 3.3

	G4
	Khả năng vận dụng sáng tạo các kiến thức, các công đoạn kỹ thuật trong thiết kế mẫu trên mannequin để sáng tác các mẫu trang phục mang mang tính thẩm mỹ và độc đáo và dựng hình hoàn thiện bộ sưu tập thời trang theo đúng ý tưởng.
	4.1, 4.2, 4.3, 4.4 


9. Chuẩn đầu ra của học phần
( CĐR cấp độ 3 theo CDIO
	CĐR 

HỌC PHẦN
	MÔ TẢ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
	CHUẨN ĐẦU RA CDIO

	G1
	G1.1
	Lựa chọn được chất liệu phù hợp với kiểu dáng
	1.1

	
	G1.2
	Vận dụng được kiến thức về phương pháp quấn vải (draping) trên mannequin
	1.2

	
	G1.3
	Vận dụng được kiến thức về phương pháp tạo rập 3D  trên mannequin.
	1.3

	G2
	G2.1
	Phân tích mẫu thiết kế để thiết lập phương án tạo mẫu trên mannequin phù hợp.
	2.1.3

	
	G2.2
	Thu thập kiến thức về thiết kế thời trang trên mannequin thông qua danh sách các tài liệu và trang web.
Nghiên cứu thông qua các tài liệu tham khảo để thiết kế thử nghiệm các mẫu trang phục trên mannequin
	2.2.3, 2.2.4

	
	G2.3
	Phân tích được sự tương tác lẫn nhau giữa các yếu tố mỹ thuật và kỹ thuật trong quá trình dựng mẫu trên mannequin.
	2.3.2,
2.3.4

	
	G2.4
	Phát triển khả năng tư duy sáng tạo của người học
	2.4.3

	
	G2.5
	Xây dựng ý thức cầu tiến, luôn cập nhật các thông tin mới trong lĩnh vực nghề nghiệp, chủ động nghiên cứu sáng tạo và quyết đoán trong công việc.
	2.4.6,
2.5.3,
2.5.4

	G3


	G3.1
	Thể hiện khả năng làm việc hợp tác, tôn trọng và có trách nhiệm trong quá trình hoạt động và phát triển của nhóm.
	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

	
	G3.2
	Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và phản biện trước đám đông 
	3.2.6

	
	G3.3
	Đọc và hiểu được một số thuật ngữ và tài liệu tiếng Anh liên quan đến thiết kế thời trang trên mannequin
	3.3.1

	G4
	G4.1
	Nhận biết được tầm quan trọng của kỹ thuật dựng mẫu trên mannequin trong quá trình lên mẫu thật từ bản vẽ thiết kế.
	4.1.2

	
	G4.2
	Hiểu được yêu cầu của doanh nghiệp đối với vị trí công việc liên quan đến thiết kế thời trang trên mannequin
	4.2.4

	
	G4.3
	Ứng dụng sáng tạo các kiến thức về thiết kế thời trang trên mannequin để sáng tác các mẫu trang phục mang mang tính thẩm mỹ và độc đáo.
	4.3.1

	
	G4.4
	Vận dụng các công đoạn kỹ thuật trong thiết kế mẫu trên mannequin để dựng hình hoàn thiện bộ sưu tập thời trang theo đúng ý tưởng.
	4.4.3


10. Nhiệm vụ của sinh viên 


· Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% giờ trên lớp.

· Sinh viên hoàn thành các nhiệm vụ, bài tập được giao.

11.  Tài liệu học tập 
 

· Tài liệu học tập chính

[1] Connie Amaden-Crawford, The art of fashion draping, Fairchild Books & Visuals, 1996.
[2] Tomoko Nakamichi, Pattern Magic, Laurence King Publishing , 2010.

· Sách tham khảo:
[3] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991
[4] Internet: Với các từ khóa: Pattern Magic, Draping method, Fashion 3D technique.

12. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:  
( tất cả các CĐR đều phải có bài tập kiểm tra đánh giá và liệt kê vào bảng
	STT
	Nội dung
	Hình thức
	Thời gian TH
	Phương pháp đánh giá
	Chuẩn 

đầu ra
	% 

điểm số

	BT1
	Draping 9 kiểu váy

	Nhóm
	Tuần 2,3,4 
	Nộp mẫu rập hoàn thiện 
	G 1.1
G1.2

G2.1
G2.2

G2.3

G2.4

G3.1
	5%


	BT2
	Draping 6 kiểu áo

	Nhóm
	Tuần 5,6
	Nộp mẫu rập hoàn thiện
	G 1.1
G1.2

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G3.1
	5%

	BT3
	Draping 3 kiểu áo đầm

	Nhóm
	Tuần 7
	Nộp mẫu rập hoàn thiện
	G 1.1
G1.2

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G3.1
	5%

	BT4
	Tạo rập 3D 3 kiểu dún phồng theo 3 phương pháp (tạo rập chênh lệch, xoắn, cắt xẻ)
	Nhóm
	Tuần 8
	Nộp mẫu rập hoàn thiện
	G 1.1
G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G3.1
	10

	BT5
	Tạo rập 3D 2 kiểu origami  (kiểu cạnh chồng cạnh, kiểu xương cá)
	Nhóm
	Tuần 9
	Nộp mẫu rập hoàn thiện
	G 1.1
G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G3.1
	10

	BT6
	Tạo rập 3D 2 kiểu hoa hồng  (ráp xoắn, khối hình chóp)
	Nhóm
	Tuần 10
	Nộp mẫu rập hoàn thiện
	G 1.1
G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G3.1
	10

	BT7
	Tạo rập 3D 2 kiểu tạo khối  (đa giác, mái vòm)
	Nhóm
	Tuần 11
	Nộp mẫu rập hoàn thiện
	G 1.1
G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G3.1
	10

	BT8
	Tạo rập 3D 2 kiểu nơ  (xoắn, kéo)
	Nhóm
	Tuần 12
	Nộp mẫu rập hoàn thiện
	G 1.1
G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G3.1
	10

	BT9
	 Tạo rập 3D 3 kiểu cổ áo (vest liền thân, lọ xoắn, 2 lớp)
	Nhóm
	Tuần 13
	Nộp mẫu rập hoàn thiện
	G 1.1
G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G3.1
	5

	BT 10
	Tạo rập 3D 4 kiểu tay áo  (hoa hồng, khối vòm, xoắn phồng, vest khối vai)
	Nhóm
	Tuần 14
	Nộp mẫu rập hoàn thiện
	G 1.1
G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G3.1
	5

	BT 11
	Các nhóm thiết kế và may hoàn chỉnh 01 mẫu thời trang độc đáo và thẩm mỹ ứng dụng phương pháp dựng mẫu trên mannequin.  

Các nhóm tiến hành báo cáo quy trình và trình diễn mẫu thật.

	Nhóm
	Tuần 15
	Thuyết trình + sản phẩm
	G2.3

G 2.4
G 3.1

G3.2

G4.1

G4.2

G4.3

G4.4
	25


13. Thang điểm: 10 điểm
Quá trình: 50%; Cuối kỳ : 50%

14. Nội dung và kế hoạch thực hiện
	Tuần thứ 1: Phần I: KỸ THUẬT DRAPING
Bài 1: GIỚI THIỆU VỀ DRESS FORM, DỤNG CỤ VÀ BLOCK VẢI CĂN BẢN (2,0,4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

1. Dress Form: Thông số kích thước, cách định vị các đường chu vi cơ thể, cách định vị kim ghim, đường princess và tầm quan trọng. 

2. Dụng cụ: Cách sử dụng các dụng cụ trong kỹ thuật draping.

3. Block vải căn bản: Yêu cầu kỹ thuật, cách lấy dấu, sang rập, chỉnh rập.

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn, kiểm tra
	

	
	G1.1


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học 

	Các nội dung tự học:
+ Sử dụng dress form có thông số phù hợp với số đo cơ thể.

+ Định vị chính xác các đường chu vi.

+ Tạo block vải căn bản. Nộp bài  vào buổi học kế tiếp
	

	
	G 1.1,G1.2

G2.1, G2.2

G2.3, G2.4

G3.1

	Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Connie Amaden-Crawford, The art of fashion draping, Fairchild Books & Visuals, 1996.
[2] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991
[3] Internet: Với các từ khóa: Pattern Magic, Draping method, Fashion 3D technique.
	


	Tuần thứ 2: Phần I: KỸ THUẬT DRAPING (tt)
Bài 2: DRAPING VÁY (2,0,4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài tập về nhà, phản hồi
· Hướng dẫn draping các kiểu váy:
1. Váy không pen (Basic a-line skirt)

2. Váy có pen thẳng, pen cong 

3. Váy xếp ly với đề-cúp rời (Yoke skirt with pleats)

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn, kiểm tra
	

	
	G1.2


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Draping và sang rập giấy các mẫu váy đã học
Nộp bài  vào buổi học kế tiếp


	

	
	G 1.1,G1.2

G2.1, G2.2

G2.3, G2.4

G3.1

	Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Connie Amaden-Crawford, The art of fashion draping, Fairchild Books & Visuals, 1996.
[2] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991
[3] Internet: Với các từ khóa: Pattern Magic, Draping method, Fashion 3D technique.
	


	Tuần thứ 3: Phần I: KỸ THUẬT DRAPING (tt)
Bài 2: DRAPING VÁY (tt) (2,0,4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài tập về nhà, phản hồi
· Hướng dẫn draping các kiểu váy:
4. Váy sáu mảnh (Six gored skirt)

5. Váy phồng  (Full skirt)

6. Váy eo cao (Hight Waist skirt)

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn, kiểm tra
	

	
	G1.2


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:

+ Draping và sang rập giấy các mẫu váy đã học
Nộp bài  vào buổi học kế tiếp


	

	
	G 1.1,G1.2

G2.1, G2.2

G2.3, G2.4

G3.1

	Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Connie Amaden-Crawford, The art of fashion draping, Fairchild Books & Visuals, 1996.
[2] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991
[3] Internet: Với các từ khóa: Pattern Magic, Draping method, Fashion 3D technique.
	


	Tuần thứ 4: Phần I: KỸ THUẬT DRAPING (tt)
Bài 2: DRAPING VÁY (tt) (2,0,4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND


	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài tập về nhà, phản hồi
· Hướng dẫn draping các kiểu váy:
7. Váy quấn (Wrap skirt)

8. Váy xếp ly hai bên sườn (Side cowl skirt)

9. Váy dún (Gather skirt)

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn, kiểm tra
	

	
	G1.2


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:
+ Draping và sang rập giấy các mẫu váy đã học
Nộp bài  vào buổi học kế tiếp


	

	
	G 1.1,G1.2

G2.1, G2.2

G2.3, G2.4

G3.1

	Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Connie Amaden-Crawford, The art of fashion draping, Fairchild Books & Visuals, 1996.
[2] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991
[3] Internet: Với các từ khóa: Pattern Magic, Draping method, Fashion 3D technique.
	


	Tuần thứ 5: Phần I: KỸ THUẬT DRAPING (tt)
Bài 3: DRAPING ÁO (2,0,4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	· Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài tập về nhà, phản hồi
· Hướng dẫn draping các kiểu áo
1. Áo chuyển pen  lên trên

2. Áo chuyển pen xuống dưới

3. Áo cổ đổ, vòng nách đổ

4. Áo cổ chéo, có dún

5. Áo lệch vai

6. Áo cổ yếm

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn, kiểm tra
	

	
	G 1.2


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:

+ Draping và sang rập giấy các mẫu áo đã học
Nộp bài  vào buổi học kế tiếp


	

	
	G 1.1,G1.2

G2.1, G2.2

G2.3, G2.4

G3.1

	Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Connie Amaden-Crawford, The art of fashion draping, Fairchild Books & Visuals, 1996.
[2] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991
[3] Internet: Với các từ khóa: Pattern Magic, Draping method, Fashion 3D technique.
	


	Tuần thứ 6: Phần I: KỸ THUẬT DRAPING (tt)
Bài 4: DRAPING ÁO ĐẦM (2,0,4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài tập về nhà, phản hồi
· Hướng dẫn draping các kiểu áo đầm
1. Áo đầm 8 mảnh

2. Áo đầm cúp ôm ngực

3. Áo đầm tạo xếp ly kiểu trên cúp ngực

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn, kiểm tra 
	

	
	G1.2

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	+ Draping và sang rập giấy các mẫu áo đầm đã học
Nộp bài  vào buổi học kế tiếp


	

	
	G 1.1,G1.2

G2.1, G2.2

G2.3, G2.4

G3.1

	Liệt kê các tài liệu học tập 

[1] Connie Amaden-Crawford, The art of fashion draping, Fairchild Books & Visuals, 1996.
[2] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991
[3] Internet: Với các từ khóa: Pattern Magic, Draping method, Fashion 3D technique.
	


	Tuần thứ 7: Phần II: KỸ THUẬT RẬP 3D
Bài 5: KỸ THUẬT TẠO RẬP 3D (2,0,4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:
· Thu bài tập về nhà, phản hồi
1. Phương pháp quấn keo tạo form trên manequin

2. Cách xử lí rập 3D

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn, kiểm tra

+ Hoạt động nhóm
	

	
	G1.1



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	+ Tự quấn keo tạo form trên manequin, định vị các đường chu vi.
+ Rã các đường khác nhau trên rập, đảm bảo rập phẳng, xử lí rập nếu rập chưa phẳng.

Nộp bài vào buổi học kế tiếp


	

	1. 
	G1.3
G2.1, G2.2

G2.3, G2.4

G3.1

	Liệt kê các tài liệu học tập 
[1] Tomoko Nakamichi, Pattern Magic, Laurence King Publishing , 2010.

[2] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991
      [3] Internet: Với các từ khóa: Pattern Magic, Draping method, Fashion 3D technique.
	


	Tuần thứ 8: Phần II: KỸ THUẬT RẬP 3D (tt)
Bài 6: CÁC KIỂU DÚN, PHỒNG  (2,0,4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài tập về nhà, phản hồi

I. Phương pháp tạo rập chênh lệch

II. Phương pháp xoắn

III. Phương pháp cắt xẻ

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn, kiểm tra

+ Hoạt động nhóm
	

	
	G1.3


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	+ Tự thực hành thiết kế rập 3D 03 mẫu dún, phồng theo 3 phương pháp 
Nộp bài vào buổi học kế tiếp


	

	1. 
	G1.3
G2.1, G2.2

G2.3, G2.4

G3.1

	Liệt kê các tài liệu học tập 
[1] Tomoko Nakamichi, Pattern Magic, Laurence King Publishing , 2010.

[2] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991
      [3] Internet: Với các từ khóa: Pattern Magic, Draping method, Fashion 3D technique.
	


	Tuần thứ 9: Phần II: KỸ THUẬT RẬP 3D (tt)
Bài 7: CÁC KIỂU ORIGAMI (2,0,4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài tập về nhà, phản hồi

1. Kiểu cạnh chồng cạnh

2. Kiểu xương cá

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn, kiểm tra

+ Hoạt động nhóm
	

	
	G1.3


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Tự thực hành thiết kế rập 3D 02 kiểu origami đã học
Nộp bài vào buổi học kế tiếp


	

	1. 
	G1.3
G2.1, G2.2

G2.3, G2.4

G3.1

	Liệt kê các tài liệu học tập 
[1] Tomoko Nakamichi, Pattern Magic, Laurence King Publishing , 2010.

[2] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991
      [3] Internet: Với các từ khóa: Pattern Magic, Draping method, Fashion 3D technique.
	


	Tuần thứ 10: Phần II: KỸ THUẬT RẬP 3D (tt)
Bài 8: CÁC KIỂU HOA HỒNG (2,0,4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài tập về nhà, phản hồi

1. Hoa hồng ráp xoắn 

2. Hoa hồng khối hình chóp

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn, kiểm tra

+ Hoạt động nhóm
	

	
	G1.3


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:
+ Tự thực hành thiết kế rập 3D 02 kiểu hoa hồng đã học
Nộp bài vào buổi học kế tiếp


	G1.3
G2.1, G2.2

G2.3, G2.4

G3.1

	Liệt kê các tài liệu học tập 
[1] Tomoko Nakamichi, Pattern Magic, Laurence King Publishing , 2010.

[2] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991
 [3] Internet: Với các từ khóa: Pattern Magic, Draping method, Fashion 3D technique.
	


	Tuần thứ 11: Phần II: KỸ THUẬT RẬP 3D (tt)
Bài 9: CÁC KIỂU TẠO KHỐI (2,0,4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung (ND) trên lớp:(2)
· Thu bài kiểm tra (mẫu thành phẩm), phản hồi
1. Khối đa giác (2 kiểu)

2. Khối dạng mái vòm  (3 kiểu)

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn, kiểm tra

+ Hoạt động nhóm
	

	
	G1.3


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	+ Tự thực hành thiết kế rập 3D 02 kiểu khối (đa giác, mái vòm) đã học
Nộp bài vào buổi học kế tiếp


	

	1. 
	G1.3
G2.1, G2.2

G2.3, G2.4

G3.1

	Liệt kê các tài liệu học tập 
[1] Tomoko Nakamichi, Pattern Magic, Laurence King Publishing , 2010.

[2] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991
      [3] Internet: Với các từ khóa: Pattern Magic, Draping method, Fashion 3D technique.


	


	Tuần thứ 12: Phần II: KỸ THUẬT RẬP 3D (tt)
Bài 10: CÁC KIỂU NƠ (2,0,4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:
· Thu bài tập về nhà, phản hồi
1. Nơ xoắn (3 kiểu)

2. Nơ kéo (2 kiểu)

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn, kiểm tra

+ Hoạt động nhóm
	

	
	G1.3


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	+ Tự thực hành thiết kế rập 3D 02 kiểu nơ đã học
Nộp bài vào buổi học kế tiếp


	

	1. 
	G1.3
G2.1, G2.2

G2.3, G2.4

G3.1

	Liệt kê các tài liệu học tập 
[1] Tomoko Nakamichi, Pattern Magic, Laurence King Publishing , 2010.

[2] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991
      [3] Internet: Với các từ khóa: Pattern Magic, Draping method, Fashion 3D technique.


	


	Tuần thứ 13: Phần II: KỸ THUẬT RẬP 3D (tt)
Bài 11: CÁC KIỂU CỔ ÁO (2,0,4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài tập về nhà, phản hồi

1. Các kiểu cổ áo:

+ Cổ vest liền thân

+ Cổ lọ xoắn

+ Cổ 2 lớp

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn, kiểm tra

+ Hoạt động nhóm
	

	
	G 1.3


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:

+ Tự thực hành thiết kế rập 3D 03 kiểu cổ áo 
Nộp bài vào buổi học kế tiếp


	

	
	G1.3
G2.1, G2.2

G2.3, G2.4

G3.1

	Liệt kê các tài liệu học tập 
[1] Tomoko Nakamichi, Pattern Magic, Laurence King Publishing , 2010.

[2] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991
      [3] Internet: Với các từ khóa: Pattern Magic, Draping method, Fashion 3D technique.

	


	Tuần thứ 14: Phần II: KỸ THUẬT RẬP 3D (tt)
Bài 11: CÁC KIỂU TAY (2,0,4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	G1.3


	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài tập về nhà, phản hồi

2. Các kiểu tay áo:

+ Tay hoa hồng

+ Tay khối vòm

+ Tay xoắn phồng

+ Tay vest khối ở vai

Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn, kiểm tra

+ Hoạt động nhóm+ Thảo luận
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung cần tự học:

+ Tự thực hành thiết kế rập 3D 04 kiểu tay áo
Nộp bài vào buổi học kế tiếp


	G1.3
G2.1, G2.2

G2.3, G2.4

G3.1

	Liệt kê các tài liệu học tập 
[1] Tomoko Nakamichi, Pattern Magic, Laurence King Publishing , 2010.

[2] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991
      [3] Internet: Với các từ khóa: Pattern Magic, Draping method, Fashion 3D technique.

	


	Tuần thứ 15: BÀI BÁO CÁO CUỐI KỲ (2,0,4)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (2)
	G2.3, G 2.4

G 3.1, G3.2

G4.1, G4.2

G4.3, G4.4

	Nội Dung (ND) trên lớp:

· Thu bài tập về nhà, đánh giá

Các nhóm tiến hành báo cáo quá trình thực hiện mẫu thiết kế ứng dụng phương pháp dựng mẫu trên mannequin.  
Trình diễn mẫu thật.
Tóm tắt các PPGD:

+ Diễn giải

+ Trình chiếu power point (hình ảnh, video)

+ Hoạt động nhóm
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
Hoàn thiện bài báo cáo.
Nộp tập báo cáo, đĩa CD, các mẫu vật, sản phẩm gia công hoàn tất vào đúng thời gian quy định.


	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	
	G2.3, G 2.4

G 3.1, G3.2

G4.1, G4.2

G4.3, G4.4

	Liệt kê các tài liệu học tập 
[1] Tomoko Nakamichi, Pattern Magic, Laurence King Publishing , 2010.

[2] Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991
      [3] Internet: Với các từ khóa: Pattern Magic, Draping method, Fashion 3D technique.

	


15. Đạo đức khoa học: 

+ Các bài tập về nhà nếu phát hiện nhờ người khác làm hộ sẽ không được đánh giá quá trình và cuối kỳ.

+ Bài tập đánh giá quá trình và cuối kỳ phải nộp đúng thời gian quy định, nộp trễ 1 ngày trừ 1 điểm, nộp trễ quá 5 ngày sẽ không được đánh giá.

16. Ngày phê duyệt:     ngày         /tháng           /năm
17. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Tổ trưởng BM
	Người biên soạn




18. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: Ngày….. tháng….. năm…….

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: Ngày….. tháng….. năm…….

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:



	
	


